
DANH MỤC LUẬN VĂN ĐẠI HỌC 2015 

TT NHAN ĐỀ SV THỰC HIỆN SL 
1.  Ảnh hưởng của Bacillus- VP28 lên khả năng 

kháng bệnh đốm trắng ở tôm sú( Penaeus 
monodon) 

Phan Như Ý 
LV3987,3988/2015 

2 

2.  Ảnh hưởng của beta glucan lên khả năng chịu 
đựng stress và tỷ lệ sống của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Trần Minh Hoàng 
LV4194/2015 

01 

3.  Ảnh hưởng của các hàm lượng phân bón hữu 
cơ khác nhau đến tăng trưởng và chất lượng 
của rong nho (Caulerrpa lentillifera) 

Đoàn Quốc Khoa  
LV3848,3849/2015 

2 

4.  Ảnh hưởng của Chitosan lên một số chỉ tiêu 
miễn dịch cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Hoàng Vũ 
LV3966/2015 

1 

5.  Ảnh hưởng của độ mặn đến các chỉ tiêu sinh 
lý máu và khả năng điều hòa áp suất thẩm 
thấu của cá basa giống (Pangasius bocourti) 

Phan Trường Khánh 
LV4196/2015 

01 

6.  Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển của 
vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens trong 
môi trường nuôi artemia franciscana 

Võ Thị Kiều Diễm 
LV3862,3863/2015  

2 

7.  Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển của 
vi khuẩn Bacillus và khả năng cải thiện môi 
trường nuôi artemia 

Lâm Thị Quang Tạo 
LV3844,3845/2015 

2 

8.  Ảnh hưởng của độ phủ rong xanh 
(Cladophora sp) khác nhau đến chất lượng 
nước, tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú 
(Penaeus monodon) ở điều kiện nuôi trong bể 

Lê Nguyễn Nhựt 
Phường   
LV3864,3865/2015 
 

2 

9.  Ảnh hưởng của fructooligosaccharide (FOS) 
lên tăng trưởng và  lột xác của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) giai đoạn 
giống 

Lâm Hải Triều 
LV4198/2015 

01 

10.  Ảnh hưởng của fructooligosaccharide lên 
tăng trưởng và chu kỳ lột xác của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Tấn Đức 
LV4195/2015 

01 

11.  Ảnh hưởng của hàm lượng dược liệu lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh 
trong hệ thống tuần hoàn 

Nguyễn Ngọc Lợi  
LV3860,3861/2015 
 

2 

12.  Ảnh hưởng của hàm lượng khí CO2 (carbon 
dioxide) trong nước lên chỉ tiêu sinh lý máu 
cá basa giống (Pangasius bocourti) 

Phạm Thái Dương 
LV4192/2015 

01 



13.  Ảnh hưởng của kích thước đến hiệu quả sinh 
sản ốc bươu (Pila polita)  

Nguyễn Văn Như Ý  
LV3866,3941/2015 

2 

14.  Ảnh hưởng của Lactobacillus sp. và Beta 
glucan lên khả năng đề kháng bệnh hoại tử 
gan tụy cấp tính ở tôm thẻ chân trắng  
( Litopenaeus vannamei) 

Lưu Văn Khang 
LV 4012/2015 

1 

15.  Ảnh hưởng của Lactobacillus sp. Và BETA 
GLUCAN lên một số chỉ tiêu miễn dịch của 
tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Tươi Sáng 
LV4033/2015 

1 
 

16.  Ảnh hưởng của Lactobacillus sp. và Beta-
Glucan lên  khả năng đề kháng bệnh đốm 
trắng ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Huỳnh Hữu Tâm  
LV4032/2015 

1 

17.  Ảnh hưởng của liều lượng bổ sung khoáng  
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống trong  ương ấu 
trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Nguyễn Văn Thương 
LV3840,3841/2015 
 

2 

18.  Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến hàm lượng 
khoáng đa lượng trong nước, sinh trưởng và 
tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Hồng Sơn  
LV 3800,3801/2015 
 

2 

19.  Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn khi nuôi cá 
rô phi (Oreochromis niloticus) thương phẩm 
trong hệ thống Bioflocs 

Lê Văn Khang 
Lv3950/2015 

1 

20.  Ảnh hưởng của mức nước, mật độ ương và 
lượng giá thể  khác nhau lên tỷ lệ sống của ấu 
trùng cua biển (Scylla paramamosain) từ giai 
đoạn Megalop đến cua 1 

Võ Duy Khang 
LV3838,3839/2015  
 
 

2 

21.  Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sự phát triển 
của quần thể thực vật nổi trong mô hình cá-
lúa kết hợp 

Lê Hồng Cẩm 
LV3804,3805 /2015 

2 

22.  Ảnh hưởng của ß-GLUCAN chiết xuất từ sản 
phẩm nấm men LESAFFRE trong phòng trị 
bệnh do Streptococcus agalactiae ở cá rô phi 

Tạ Thu Thi 
LV3970/2015 

1 

23.  Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển (Scylla 
paramamosain)  ương trong hệ thống biofloc 

Nguyễn Văn Tâm  
LV3858,3859/2015 
 

2 

24.  Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của cá nâu  (Scatophagus argus) 
nuôi trong hệ thống biofloc  

Trần Thanh Phong  
LV3854,3855/2015 

2 

25.  Anh hưởng của tỷ lệ N: P khác nhau lên 
thành phần và mật độ tảo trong ao bón phân  

Nguyễn Định Đô 
LV3846,3847/2015  

2 



26.  Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tảo Spirulina 
với các liều lượng khác nhau lên tỉ lệ sống, 
tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh sản trong của 
Artemia 

Nguyễn Vĩnh Trị 
Lv3951/2015 

1 

27.  Anh hưởng của việc bổ sung bột tảo 
Spirulina với các liều lượng khác nhau lên tỉ 
lệ sống, tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh sản 
của  artemia   

Nguyễn Vĩnh Trị  
LV3850,3851/2015 
 

2 

28.  Ảnh hưởng của việc bổ sung 
Fructooligosaccharides và vi khuẩn Bacillus 
subtilis vào thức ăn lên hệ miễn dịch và khả 
năng kháng bệnh cá điêu hồng (Oreochromis 
sp.) 

Giang Ngọc Hạnh 
LV4042,4009,4010/
2015 

3 

29.  Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi (Allium 
Sativum) trong thức ăn lên một số chỉ tiêu 
miễn dịch và sức đề kháng của cá điêu hồng 
(Oreochromis sp.) 

Mai Thanh Thanh 
LV4000/2015 

1 
 

30.  Ảnh hưởng của việc sử dụng rong xanh 
(Cladophora sp.) khô làm thức ăn lên tăng 
trưởng của cá nâu (Scatophagus argus) giống 

Trần Thị Hằng  
LV3842,3843/2015 

2 

31.  Ảnh hưởng của việc sử dụng tảo lắng bằng 
FeCl3 lên tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh sản 
của Artemia fraciscana Vĩnh Châu 

Nguyễn T Kim Ngọc  
LV3856,3857/2015 
 

2 

32.  Ảnh hưởng của việc sử dụng tảo lắng bằng 
NaOH lên tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh sản  
Artemia fraciscana Vinh Chau 
 

Lê Quan Minh  
LV3852,3853/2015 
 
 

2 

33.  Ảnh hưởng sản phẩm nấm men Lesaffre 
trong phòng trị bệnh EMS (Early Mortality 
Syndrome) ở tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeusvannamei) trong ao nuôi 

Châu Ngọc Định 
LV3968,3976/2015 

2 

34.  Bảo quản lạnh cá điêu hồng phi lê hút chân 
không 

Nguyễn Thanh Tuấn 
LV3969/2015 

1 

35.  Biện pháp tăng mật độ vi khuẩn trong chế 
phẩm vi sinh trước khi sử dụng 

Trần Thị Ngọc 
Huyền 
LV 3788,3790/2015 

2 

36.  
Chế biến chả từ nguồn cá biển khai thác tại 
tỉnh Cà Mau  

Nguyễn Thị Hồng 
Tươi  
LV4043/2015 

1 

37.  Chọn lọc vi khuẩn Lactic có khả năng ức chế 
Vibrio 
 

Phạm TNgọc Huyền 
LV3786,3787 /2015 

2 



38.  Chuẩn hóa qui trình PCR phát hiện vi khuẩn 
gây bệnh đốm trắng nội quan cá lóc (Channa 
striata)  

Trương Mỹ Linh 
LV3967/2015 

1 

39.  Đa dạng sinh học quần thể thực vật nổi ở mô 
hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon)-lúa 
luân canh của tỉnh Kiên Giang 

Tăng Thị Thanh 
Lam 
LV3806,3807 /2015 
 

2 

40.  Đa dạng sinh học quần thể thực vật nổi trong 
mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) - 
lúa luân canh của tỉnh Cà Mau 

Trang Anh Thư 
LV3802,3803 /2015 
 

2 

41.  Đặc điểm dinh dưỡng của cá đỏ mang  
(Systomus rubripinnis valenciennes, 1842) 

Nguyễn Duy Tân 
LV3824,3825 /2015 

2 

42.  Đặc điểm gen kháng kháng sinh nhóm Beta-
Lactam của vi khuẩn Escherichia coli phân 
lập trên cá nuôi ở thành phố cần thơ 

Huỳnh Văn Ngữ 
LV3995/2015 

1 

43.  Đặc điểm hình thái giải phẫu của cá cóc 
(Cyclocheilichthys enoplos Bleeker, 1850) 

Nguyễn Tú Tâm 
LV 3830,3831/2015 

2 

44.  Đặc điểm hình thái giải phẫu của cá đỏ mang 
(Puntius orphoides Cuvier and 
Vadenciennes, 1842) 

Nguyễn Tú Tiên 
LV3826,3827 /2015 

2 

45.  Đặc điểm hình thái phân loại và giải phẫu của 
cá ướp Otolithes ruber ở thị xã Hà Tiên, tỉnh 
Kiên Giang 

Nguyễn Thị Mỹ 
Xuyên 
LV3828,3829 /2015 

2 

46.  Đặc điểm mô bệnh học của cá lóc (Channa 
striata) bệnh xuất huyết và bệnh gan thận mủ 

Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền 
LV3948,3980,4031/
2015 

3 

47.  Đặc điểm mô bệnh học của cá lóc (Channa 
striata) bị bệnh lở loét 

Nguyễn Như Khánh 
LV4038/2015 

1 

48.  Đặc điểm mô bệnh học của cá lóc (Channa 
striata) bị bệnh lở loét 

Nguyễn Như Khánh 
LV 3765,3766/2015 

2 

49.  Đặc điểm sinh học sinh sản của cá đỏ mang 
(Systomus rubripinnis valenciennes, 1842) 

Nguyễn Thanh 
Hoàng 
LV3810,3811 /2015 

2 

50.  Đặc điểm thành phần loài và phân bố của tôm 
biển Penaeidea ở vùng ven biển, Tỉnh Kiên 
Giang 

Nguyễn Thanh Vinh  
LV3834,3835 /2015 

2 

51.  Đặc điểm thành phần loài và phân bố của tôm 
tít Squillidae ở vùng ven biển Tỉnh Kiên 
Giang 

Tiêu Duy Thanh 
LV3832,3833 /2015 

2 

52.  Đặc điểm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, lở 
loét trên cá bóp ( Rachycentron canadum) 

Nguyễn Thị Hoa 
Đăng 

3 



nuôi lồng bè vùng biển tỉnh Kiên Giang LV3957,4003,4022/
2015 

53.  Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật 
và tài chính mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) thâm canh tại Vĩnh 
Châu- Sóc Trăng 

Nguyễn Sơn Ca  
LV3877,3878/2015 
 
 

2 

54.  Đánh giá hiện trạng khai thác bằng lưới dớn 
trong mùa lũ ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Đoàn Ngọc Duyên 
LV3695,3696 /2015 

2 

55.  Đánh giá hiện trạng khai thác bằng nghề lồng 
bẩy ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Huỳnh Văn Hiền 
LV3671,3672/2015 

2 

56.  Đánh giá hiện trạng khai thác bằng nghề lú ở 
huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

Lê Thị Huỳnh Linh 
LV3693,3694 /2015 

2 

57.  Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả tài 
chính của mô hình nuôi tôm càng xanh trong 
ao đất ở An Giang  

Trần Hoàng Nam 
LV3740,3741/2015 
 

2 

58.  Đánh giá hiện trạng nhề nuôi tôm biển ở 
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 
 

Võ Thị Hàm Yên 
LV3754,3755/2015 
 

2 

59.  Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung  hỗn hợp 
enzyme AG175 vào thức ăn lên enzyme tiêu 
hóa của cá lóc đen(Channa striata) 

Trần Lâm Vinh 
LV4199/2015 

01 

60.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi tôm Sú (P. monodon)- lúa luân 
canh ở huyện Thới Bình, Cà Mau 

Danh T Ngọc Diễm  
LV3879,3880/2015 
 

2 

61.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi tôm sú (P. monodon) quảng 
canh cải tiến ở huyện Thới Bình, Cà Mau 

Võ Huỳnh Như  
LV3873,3874/2015 
 

2 

62.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi và chế biến khô cá sặc rằn 
(Trichogaster pectoralis, Regan,1910) ở Trần 
Văn Thời - Cà Mau 

Ôn Lâm Triều 
LV3881,3882/2015 
 

2 

63.  Đánh giá hiệu quả sử dụng của FORFISH 
trong điều trị bệnh gan thận mủ và bệnh xuất 
huyết trên cá tra trong điều kiện phòng thí 
nghiệm 

Trần Thị Ngọc Thảo 
LV3975,3997/2015 

2 

64.  Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
cá lóc trong giai ở tỉnh Hậu Giang 

Trương Quí Minh 
LV3728,3729 /2015 

2 

65.  Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
thát lát còm (Chitala Hamilton, 1822) ở tỉnh 
Hậu Giang 

Đặng Thị Thúy Nhi 
LV3732,3733/2015 
 

2 

66.  Đánh giá hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo 
ven bờ ở tỉnh Trà Vinh 

Trần Thị Kim Khéo 
LV3750,3751/2015 

2 



67.  Đánh giá hiệu quả tài chính của nghề lưới rê 
hỗn hợp ở tỉnh Trà Vinh 
 

Nguyễn Ngô Ngọc 
Liên 
LV3720,3721/2015 

2 

68.  
Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình nuôi cá 
sặc rằn ở tỉnh Hậu Giang 
 

Thạch T Kim Sa 
Phíp 
LV3722,3723 /2015 
 

2 

69.  Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng nước 
và ức chế Vibrio của Streptomyces và 
Bacillus sp chọn lọc trong hệ thống nuôi tôm 
thẻ chân trắng 

Lý Thị Chúc Nhi 
LV /2015 

2 

70.  Đánh giá khả năng sử dụng rong xanh tươi 
(Cladophora sp.) làm thức ăn trực tiếp cho cá 
nâu (Scatophagus argus) giai đoạn giống  

Nguyễn T Bảo Ngọc    
LV3871,3872/2015 

2 

71.  Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn tự nhiên 
đến tẳng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu 
(Scatophagus argus) nuôi trong bể 

Lý Quốc Trọng  
LV3867,3868/2015 

2 

72.  Đánh giá khả năng thay thế artemia bằng thức 
ăn nhân tạo trong ương ấu trùng cua biển 
(Scylla paramamosain) 

Phạm Thanh 
Khương   
LV3869,3870/2015 

2 

73.  Đánh giá khả năng thay thế Artemia bằng 
thức ăn tổng hợp trong ương nuôi ấu trùng 
cua biển (Scylla paramamosain) 

Phạm Thanh 
Khương 
LV3952/2015 

1 

74.  Đánh giá khả năng thay thế artemia Vĩnh 
Châu bằng artemia Mỹ trong ương ấu trùng 
cua biển (Scylla paramamosain) 

Nguyễn Văn Lâm 
LV3875,3876/2015 
   

2 

75.  Đánh giá nhu cầu sử dụng và khả năng cung 
ứng giống tôm biển ở tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Mừng 
LV3752,3753/2015 

2 

76.  Đánh giá tình hình khai thác cá mùa lũ dọc 
tuyến sông Hậu 

Trần Thị Ngọc Hân 
LV /2015 

2 

77.  Định danh mầm bệnh vi bào tử trùng 
(Microsporidia) nhiễm trong cơ cá tra 
(Pangasianodon hypophthamus) 

Đỗ Minh Thiện 
LV4039,3959,3960/
2015 

3 

78.  Khả năng sử dụng rong mền (Cladophora 
sp.) làm thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) nuôi trong giai đặt trong ao nước lợ 
ở tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Hoàng Tâm  
LV3895,3896/2015 
 
 

2 

79.  Khả năng sử dụng thức ăn chế biến trong 
ương nuôi luân trùng nước mặn (B. plicatilis) 

Phạm T Ngọc Huyền 
LV3776,3777 /2015 

2 

80.  Khả năng tiếp hợp gen kháng thuốc của vi 
khuẩn Aeromonas hydrophila và 
Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra 

Bùi Thụy Hạnh 
Nguyên 
LV3993,3994/2015 

2 
 



(Pangasianodon hypophthalmus) 
81.  Khảo sát ảnh hưởng của các loại chất kết dính 

đến chất lượng chả cá tra làm từ thịt vụn cá 
tra 

Nguyễn Thị Tuyết 
Trinh  
LV4045/2015 

1 

82.  Khảo sát ảnh hưởng của hóa chất đến sự phát 
triển của vi nấm Achlya sp. 

Võ Thị Viết Khanh 
LV3999/2015 

1 

83.  Khảo sát ảnh hưởng của hóa chất đến sự phát 
triền vi nấm trong môi trường nước ao nuôi 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm 
canh 

Nguyễn Thị Kiều 
LV4014,4015 /2015 

2 

84.  Khảo sát ảnh hưởng của một số dòng vi 
khuẩn có lợi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 
trong quá trình ương tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Vủ Tuấn Tài 
LV3793,3794 /2015 

2 

85.  Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia bổ sung đến 
chất lượng sản phẩm chả lụa làm từ thịt vụn 
cá tra 

Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm 
LV4047/2015  

1 

86.  Khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn LACTIC 
đến khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh xuất 
huyết trên cá điêu hồng (Oreochromis Sp.) 

Võ Trung Hiếu 
Lv3964/2015 

1 
 

87.  Khảo sát đặc điểm sinh học của vi nấm 
Achlya sp. 

Mai Hồng Mi 
LV3961/2015 

1 
 

88.  Khảo sát điều kiện môi trường và sự tăng 
trưởng năng suất của cá lóc- sặc rằn trong mô 
hình sản xuất kết hợp ở huyện Vũng Liêm, 
tỉnh Vĩnh Long 

Danh Tâm 
LV3767, 3768/2015 

2 

89.  Khảo sát hiện trạng của mô hình nuôi cá điêu 
hồng trong bè ở tỉnh An Giang 
 
 

Nguyễn Đoàn Diễm 
Hương 
LV3711,3712 /2015 

2 

90.  Khảo sát hiện trạng kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi cá bóp và cá mú trong lồng ở 
Hòn Ngang, Nam Du, Kiên Giang 

Lê Hoàng Tiến  
LV3891,3892/2015 
 

2 

91.  Khảo sát hiện trạng kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi cá sấu (Crocodylus siamensis) 
ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Võ Chí Toàn  
LV3883,3884/2015 
 

2 

92.  Khảo sát hiện trạng kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) ở huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau 

Lại Phạm Anh Thư 
LV3885,3886/2015  

2 

93.  Khảo sát hiện trạng nuôi thủy sản mùa mưa 
trên vùng chuyên canh Artemia - muối ở Sóc 

Nguyễn T Thu Thủy  
LV3901,3902/2015 

2 



Trăng  
94.  Khảo sát hiện trạng sử dụng thuốc và hóa 

chất trong nuôi cá rô phi tại Vĩnh Long 
Đặng Thị Út Mười 
LV3889,3890/2015 

2 

95.  Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm 
càng xanh trong ruộng lúa kết hợp tại huyện 
Phước Long tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Hoàng 
Thiên Phúc 
LV3769,3770/2015 

2 

96.  Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và tài chính trong 
mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vanamei) kết hợp với cá rô phi 
(Oreochromis sp.) ở tỉnh Sóc Trăng 

Lê Thị Hiền  
LV3893,3894/2015 
 
 

2 

97.  Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và tài chính trong 
sản xuất giống cua biển (Scylla 
paramamosain) ở tỉnh Bạc Liêu 
 

Trương Minh Thuận 
LV3899,3900/2015 
 
 

2 

98.  Khảo sát loài cua đồng họ Parathelphusidae 
phân bố ở một số thủy vực thành phố Cần 
Thơ 

Đặng Thị Kiều My 
LV3836,… /2015 

2 

99.  Khảo sát mầm bệnh và kỹ thuật nuôi cá chẽm 
(Lates Calcarifer) hộ nuôi ở thị trấn Bình 
Đại, Tỉnh Bến Tre 

Trương Thị Mỹ Tiên 
Lv3973/2015 

1 

100.  Khảo sát một số đặc điểm sinh trưởng và sinh 
sản cá bống trân (Butis butis(Hamilton, 
1822)) 

Võ Tấn Phúc 
LV3657,3658, 3760 
/2015 

3 

101.  Khảo sát phương pháp phân tích ni tơ bazơ 
bay hơi đánh giá độ tươi của sản phẩm thủy 
sản. 

Trần Thị Thanh  
LV4046/2015 
 

1 

102.  Khảo sát sự biến động của hàm lượng CO2 , 
pH và H2S trong ao nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh 

Tạ Minh Nhí 
LV4200,4201/2015 

02 

103.  Khảo sát sự kháng kháng sinh của vi khuẩn 
Escherichia coli sinh men ß-Lactamase phổ 
rộng phân lập trên cá nuôi ở thành phố Cần 
Thơ 

Trần Thị Bé Nguyên 
LV4013/2015 

1 

104.  Khảo sát tác động của các loài rong xanh 
Cladophorceae trong ao tôm quảng canh cải 
tiến ở Bạc Liêu và Cà Mau 
 

Huỳnh Hữu Bằng  
LV3887,3888/2015 
 
 

2 

105.  Khảo sát thành phần động vật nổi 
(Zooplankton) trong ao nuôi tôm sú (Penaeus 
monodon) 

Kim Ngọc Anh 
LV3780,3781 /2015 

2 

106.  Khảo sát thành phần loài cá và đặc điểm sinh 
trưởng của một vài loài có giá trị kinh tế ở 

Nguyễn Thị Hằng 
LV3691,3692 /2015 

2 



Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau  
107.  Khảo sát thành phần loài cá và sinh học sinh 

trưởng của cá bống cát (Glossogobius giuris) 
dọc tuyến sông Quản Lộ -Phụng Hiệp(Mái 
Dầm- Ngã Năm) 

Trần Minh Tiến 
LV3673,3674 /2015 

2 

108.  Khảo sát thành phần loài cá và sinh học sinh 
trưởng của một số loài cá có giá trị kinh tế 
dọc theo tuyến sông Cái Sắn 

Nguyễn Thị Duyên 
LV3701,3702/2015 

2 

109.  
Khảo sát thành phần loài cá và sinh học sinh 
trưởng của một vài loài có giá trị kinh tế ở 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn T Kiều 
Xuân 
LV3689,3690 /2015 
 

2 

110.  Khảo sát thành phần loài cá, tôm và biến 
động sản lượng của cá mè vinh (Barbonymus 
gonionotus (Bleeker,1849) khai thác dọc 
tuyến kênh Xà No 

Nguyễn Thật Kim 
Kha 
LV3667,3668 /2015 

2 

111.  Khảo sát thành phần loài và đặc điểm hình 
thái của các loài hàu(Ostreidae) phân bố ở 
tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Văn Guôl  
LV3897,3898/2015 
 

2 

112.  Khảo sát thành phần loài và ngư cụ khai thác 
cá bống họ Eleotridae ở các thuỷ vực nội 
đồng ven Sông Tiền 

Trần Đình Hòa 
LV3703,3704 /2015 

2 

113.  Khảo sát thành phần loài và ngư cụ khai thác 
cá bống ở các thủy vực ven Sông Hậu 

Bùi Thanh Tùng 
LV3697,3698 /2015 

2 

114.  Khảo sát thành phần Phytoplankton trong ao 
nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannmei) 

Huỳnh Thanh Lai  
LV 3778,3779/2015 

2 

115.  Khảo sát thành phần thực vật nổi 
(Phytoplankton) trong mô hình tôm sú 
(Penaeus monodon)-lúa luân canh ở huyện 
Hồng Dân, Bạc Liêu 

Nguyễn Nhật Xuân 
LV3782,3783 /2015 

2 

116.  Khảo sát tình hình bệnh Streptococcosis trên 
cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè 

Nguyễn Nhật Liêl 
LV3985,3986/2015 

2 

117.  Khảo sát tình hình bệnh trên cá bóp 
(Rachycentron canadum) nuôi lồng ở Phú 
Quốc và Tiên Hải tỉnh Kiên Giang 

Phạm Phước Thuận 
LV3989,3990/2015 

2 

118.  Khảo sát tình hình bệnh trên cá chép koi 
(Cyprinus carpio) ở thành phố Vĩnh Long 
tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Lâm Viên 
LV3963/2015 

1 
 

119.  Khảo sát tình hình bệnh trên cá điêu hồng 
(Oreochromis sp.) nuôi bè ở tỉnh An Giang 

Nguyễn Thị Kiều 
Vĩnh Hạnh 
LV3961,3962 /2015 

2 

120.  Khảo sát tình hình bệnh trên cá mú Lương Hoàng Thức 2 



(Epinephelus sp.) nuôi lồng ở huyện Kiên 
Lương và Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 

LV3991,3992/2015 

121.  Khảo sát tình hình bệnh truyền nhiễm trên cá 
điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè ở tỉnh 
Đồng Tháp 

Nguyễn Thị Xuân 
Đào 
LV3947,3981,3982/
2015 

3 

122.  Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá bống 
dừa (Oxyeleotris urophthalmus Bleeker,1851) 
 

Nguyễn T Hương 
Nga LV3705,3706 
/2015 

2 

123.  Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá bống 
trứng (Eleotris melanosoma Bleeker,1853) 

Hồ Thị Tơ 
LV3669,3670/2015 

2 

124.  Nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus 
trong nuôi tảo Spirulina platensis bằng nước 
thải ao nuôi cá tra 

Lê Thị Mỹ Hoa 
LV3911,3912/2015 
 

2 

125.  Nghiên cứu các biện pháp bảo quản tảo 
Chlorella trong nuôi luân trùng Brachionus 
plicatilis 

Liêu Thị Tiết Loan 
LV3797,3798 /2015 

2 

126.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm bánh mì nhân 
nghêu 

Nguyễn Thị Bích 
Ngọc LV4069/2015 

1 

127.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm bánh mực 
khoai môn 

Tiền Minh Hậu 
LV4074/2015 

1 

128.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm chả giò cá 
sòng 

Trương Văn Phong 
LV4087/2015 

1 
 
 

129.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm chả giò mực Đỗ Thanh Đồng  
LV4058/2015 

1 

130.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm chả mực Lê Thị Cẩm Nhung        
LV4055/2015      

1 

131.  Nghiên cứu chế biến sản phẩm da cá tra tẩm 
bột chiên 

Phạm Thị Kim Thúy 
LV4049/2015 

1 

132.  Nghiên cứu chiết rút gelatin từ bong bóng cá 
tra 

Nhâm Đức Trí  
LV4048/2015 

1 

133.  Nghiên cứu chiết rút gelatin từ da cá thát lát 
cườm 

Nguyễn Văn Kim 
Ngọc Sơn  
LV4088/2015 

1 

134.  Nghiên cứu chiết rút gelatin từ vảy cá lóc 
theo quy trình mới 

Võ Hoàng Khái 
Ngọc  
LV4062/2015 

1 

135.  Nghiên cứu chiết rút gelatin từ vảy cá rô phi Hồng Thị Mỹ Kim 
LV4081/2015 

1 

136.  Nghiên cứu chiết rút gelatin từ xương cá hồi Châu Diễm Phúc  
LV4082/2015 

1 
 



 
137.  Nghiên cứu chiết tách gelatin từ vảy cá mè 

vinh 

Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền  
LV4064/2015 

1 

138.  Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của 
cá trèn bầu (Ompok bimaculatus Block, 
1797) 

Trịnh Thảo Quyên  
LV3784,3785 /2015 

2 

139.  Nghiên cứu hiện trạng bệnh truyền nhiễm 
trên cá lóc (Channa Striata) nuôi thâm canh ở 
tỉnh đồng tháp 

Trần Quốc Hảo 
LV4002/2015 

1 
 

140.  Nghiên cứu kết hợp gelatin và gallic acid bao 
gói sản phẩm chả cá tra 
 

Bùi Chí Linh 
 LV4083/2015 

1 

141.  Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi nấm 
bậc thấp trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) và cá lóc (Channa striata) 

Lê Chí Linh  
LV3909,3910/2015 

 

2 

142.  Nghiên cứu khả năng gây bênh của vi nấm 
Fusarium Sp. Bằng các phương pháp gây 
nhiễm khác nhau 

Huỳnh Thị Mỹ Như 
LV3998/2015 

1 

143.  Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi nấm 
Fusarium sp. Trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) và cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thành 
Thông 
LV4020,4021/2015 

2 

144.  Nghiên cứu khả năng hấp thụ ánh sáng khác 
nhau của tảo Chaetoceros calcitrans và 
Chlorella sp. 

Phạm Thị Tố Quyên 
LV 3789,3799/2015 

2 

145.  Nghiên cứu khả năng khai thác quần thể 
copepode tự nhiên trong hệ thống ao nuôi 
Artemia vào mùa mưa 

Nguyễn T Ngọc 
Tuyền  
LV3907,3908/2015 
 

2 

146.  Nghiên cứu khả năng thay thế Artemia bằng 
giáp xác chân chèo Apocyclops dengizicus 
trong ương ấu trùng tôm sú (Penaeus 
monodon) 

Trương Quốc Giang 
Sơn LV3774,3775 
/2015 

2 

147.  Nghiên cứu kích thích cá sinh sản cá chạch 
lửa (Mastacembelus favus, Bleeker 1850) 
bằng các liều HCG khác nhau 

Nguyễn Bá Liêm 
Lv3949/2015 

1 

148.  Nghiên cứu ly trích gelatin từ vảy cá rô đầu 
vuông 

Võ Văn Chiến 
LV4053/2015 

1 

149.  Nghiên cứu mầm bệnh gây trắng da (tuột 
nhớt ) trên cá lóc (Channa striata) nuôi thâm 
canh ở huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Nam 
LV3956,3983,4011/
2015 

3 

150.  Nghiên cứu mầm bệnh truyền nhiễm trên cá Nguyễn Ngọc 2 



điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè ở Bến 
Tre và Vĩnh Long 

Phương Nhi 
LV4005,4006/2015 

 

151.  
Nghiên cứu một số biện pháp hóa học để diệt 
và hạn chế sự phát triển các loài rong xanh họ 
Cladophoraceae ở điều kiện thí nghiệm 

Nguyễn T Diễm 
Hương    
LV3903,3904/2015 
 

2 

152.  Nghiên cứu quy trình cá sòng nướng mỡ 
hành. 

Nguyễn Thị Kim 
Yến 
LV4078/2015 

1 

153.  Nghiên cứu quy trình chế biến đồ hộp cá trích 
sốt tương xí muội 
 

Võ Thành Cường 
 LV4063/2015 
 

1 

154.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm khô 
cá lau kiếng fillet. 

Thái Thị Mỹ Ái      
LV4051/2015 

1 

155.  Nghiên cứu quy trình ếch sấy tẩm gia vị Trần Phương Đại  
LV4070/2015 

1 

156.  Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh quy từ 
thịt vụn cá tra bổ sung rong biển 

Nguyễn Ngọc Bích       
LV4052/2015 

1 
 
 

157.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất bao tử cá tra 
tẩm gia vị một nắng 

Nguyễn Thị Thanh 
Thuý  
LV4060/2015 

1 

158.  Nghiên cứu quy trình sản xuất cá cam sấy 
khô tẩm gia vị 

Mai Thị Phương 
Đang LV4068/2015 

1 

159.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chà bông từ 
thịt vụn cá hồi 

Hà Thị Bích 
 LV4050/2015 

1 

160.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chả giò tôm 
thẻ chân trắng 

Nguyễn Thị Diễm 
Sương LV4084/2015 

1 

161.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chạo cá hồi từ 
thịt vụn cá hồi và thịt cá tra 

Võ Thị Bích Trâm  
LV4054/2015 

1 

162.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá rô 
đầu vuông (Anabas testudineus) kho nghệ 

Hà Nguyễn Ngân 
Bình LV4056/2015 

1 

163.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá trích 
sốt cà 

Nguyễn Minh 
Vương 
LV4076/2015 

1 

164.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp thịt cá 
sấu sốt cà ri 

Trần Tấn Thanh  
LV4065/2015 

1 
 
 

165.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khô cá đối 
(Mugil sp.) ướp sả 

Lê Ngọc Hân 
LV3978/2015 

1 

166.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm cá 
lóc (Channa striata) xông khói. 

Nguyễn Huỳnh Thơ 
LV4075/2015 

1 



167.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm cá 
trê lai tẩm gia vị xông khói 

Hà Quốc Cảnh  
LV4077/2015 

1 

168.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm chả 
cá lóc (Channa striata). 

Dương Thị Diễm My 
LV4059/2015 

1 

169.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm khô 
cá điêu hồng không xương cắt thỏi 

Trần Thị Ngọc Dung  
LV4067/2015 

1 

170.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm tôm 
thẻ một nắng 

Ngô Minh Tới 
LV4066/2015 

1 

171.  Nghiên cứu quy trình sản xuất thịt cá sấu tẩm 
sốt gia vị nướng 

Hồ Vĩnh Phúc 
 LV4073/2015 

1 

172.  Nghiên cứu quy trình sản xuất tôm tích tẩm 
bột chiên giòn 

Trịnh Thị Nhi  
LV4057/2015 

1 

173.  Nghiên cứu sản suất sản phẩm đồ hộp cá sa 
ba sốt me ớt. 

Bùi Anh Thư  
LV4072/2015 

1 
 
 

174.  Nghiên cứu sản xuất chà bông từ thịt cá ngừ 
đại dương đóng hộp. 

Ngô Hồng Nhung  
LV4080/2015 

1 

175.  Nghiên cứu sản xuất màng chitosan bảo quản 
thực phẩm. 

Trần Văn Nghĩa 
 LV4085/2015 

1 

176.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm hoành thánh 
nhân chả cá lóc 

Nguyễn Thị Thắm  
LV4079/2015 

1 

177.  Nghiên cứu sản xuất surimi cá mè trắng và 
mô phỏng xúc xích thịt heo 

Nguyễn Phương Thy 
LV4071/2015 

1 

178.   Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng trong quá 
trình bảo quản lạnh nguyên liệu hến 

Phan Thanh Hiền  
LV4061/2015 

1 

179.  Nghiên cứu tận dụng xương cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) trong sản 
xuất bột canxi 

Đào Thị Hồng Thi 
Em LV4086/2015 

1 

180.  Nghiên cứu tạo Micro-floc từ tảo 
Chaetoceros và vi khuẩn Bacillus làm thức 
ăn cho Artemia franciscana  

Nguyễn Thái Phát 
LV3915,3916/2015 
 

2 

181.  Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh 
học của vi nấm nhiễm trên cá tra giống ( 
Pangasianodon hypophthalmus) 

Phạm Huỳnh Như 
LV 3945,4016/2015 

2 

182.  Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm vi 
nấm trên cá điêu hồng (Oreochromis sp.) 

Trương Hoàng Quí 
LV4034,4035/2015 

2` 

183.  Nghiên cứu thu hoạch và bảo quản SCD 
(single cell detritus, dạng tế bào đơn) từ rong 
câu chỉ(Gracilaria tenuisstipitata) làm thức 
ăn cho Artemia franciscana 

Nguyễn Huỳnh Anh 
Huy 
LV3917,3918/2015 
 

2 

184.  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biofloc 
trong sản xuất giống tôm sú (Penaeus 

Châu Văn Bình  
LV3913,3914/2015 

2 



monodon)  
185.  Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng tôm càng 

xanh (Macrobrachium rosenbergii)  theo 
công nghệ Biofloc ở các mật độ khác nhau  

Đào Minh Thuận  
LV3919,3920/2015 
 

2 

186.  Nuôi cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) trong hệ 
thống Biofloc với các độ mặn khác 

Huỳnh Minh Sơn  
LV3905,3906/2015 

2 

187.  Phân tích hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất 
trong nuôi tôm thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu 

Trương Công Thịnh 
LV3709,3710/2015 

2 

188.  
Phân tích hiệu quả  mô hình nuôi tôm càng 
xanh trong mùa lũ ở tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn T Diễm 
Kiều 
LV3744,3745/2015 

2 

189.  Phân tích hiệu quả của việc chuyển đổi nuôi 
tôm sú sang thẻ chân trắng ở tỉnh Sóc Trăng 
 
 
 

Phạm Lê Phương 
Khánh 
LV3724,3725/2015 
 
 

2 

190.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi cá ba sa bè tại An Giang 
 

Lê Thị Kiều Nga 
LV3758,3759/2015 
 

2 

191.  Phân tích hiệu quả tài chính của hoạt động 
khai thác thủy sản trong mùa lũ ở tỉnh Đồng 
Tháp 
 

Hữu Thị Quí 
LV3717,3773/2015 
 
 

2 

192.  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
cá bóp trong lồng ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên 
Giang 
 

Lê Thị Hải Vân 
LV3738,3739/2015 
 
 

2 

193.  
Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
cá tra trong ao ở tỉnh Hậu Giang 
 

Huỳnh Thụy Ngọc 
Ngân 
LV3730,3731 /2015 
 

2 

194.  Phân tích hoạt động kinh doanh của các 
thương lái mua bán thủy sản nhỏ lẻ ở các chợ 
vùng lũ của tỉnh Đồng Tháp 

Trần Thị Ý Nhi 
LV3726,3727 /2015 
 

2 

195.  Phân tích kênh phân phối của sản phẩm ba ba 
nuôi thương phẩm tại tỉnh Hậu Giang 
 
 

Nguyễn T Quỳnh 
Dung 
LV3748,3749/2015 
 

2 

196.  Phân tích kênh phân phối của sản phẩm cá 
chim trắng nuôi trong bè ở An Giang 
 
 

Thạch T Hồng 
Nhung 
LV3713,3714 /2015 
 

2 



197.  Phân tích kênh phân phối sản phẩm cua biển 
(Scylla paramamosain) tại huyện Năm Căn, 
tỉnh Cà Mau 

Đặng Ngọc Thảo  
LV3923,3924/2015 
 

2 

198.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính của 
việc chuyển đổi từ tôm sú sang tôm thẻ chân 
trắng ở tỉnh Cà Mau 

Liên Quốc Trạng 
LV3707,3708/2015 
 

2 

199.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
trong sản xuất giống cua biển (Scylla 
paramamosain) ở tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên 
Giang 

Bùi Quốc Trí 
LV3921,3922/2015  
 

2 

200.  Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của mô 
hình nuôi cá lóc (Channa striatus) trong ao ở 
tỉnh An Giang 
 

Nguyễn Thị Nhì 
LV3736,3737/2015 
 
 

2 

201.  Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của nghề 
nuôi cá tra trong ao đất ở An Giang  và Đồng 
Tháp  
 

Đặng Tuyết Minh 
LV3734,3735/2015 
 
 

2 

202.  Phân tích sinh kế của hộ khai thác thủy sản  
trong mùa lũ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 
 

Lâm Thị Tú Hoa 
LV3718,3719/2015 
 
 

2 

203.  Phân tích sinh kế nông hộ nuôi tôm biển ở 
huyện Cù Lao Dung 

Lê Tuấn Anh 
LV3756,3757/2015 

2 

204.  Phân tích thành phần loài cá tôm, biến động 
sản lượng cá mè vinh và cá dảnh ở vùng ngập 
lũ trung bình  thành phố Cần Thơ 

Võ Lê Khánh Quỳnh 
LV3687,3688/2015 

2 

205.  Phân tích thành phần loài, sản lượng  cá tôm 
và đặc điểm sinh học cá căng cát (Terapon 
jarbua) khai thác bằng nghề lưới đáy dọc 
tuyến sông Gành Hào-Hộ Phòng, tỉnh Bạc 
Liêu 

Đoàn Như Phương 
LV3665,3666/2015 

2 

206.  Phân tích thành phần loài, sản lượng  cá, tôm 
và đặc điểm sinh học của cá bống 
cát(Glossogobius giuris) khai thác bằng lưới 
đáy dọc tuyến sông Bạc Liêu-Cà Mau,  tỉnh 
Bạc Liêu 

Nguyễn T Thùy 
Dung 
LV3661,3662/2015 
 
 

2 

207.  Phân tích thành phần loài, sản lượng  cá, tôm 
và một số đặc điểm sinh học  cá đục bạc 
(Sillago sihama) khai thác bằng nghề lưới 
đáy dọc  tuyến kênh Cạnh Đền-Hộ Phòng, 
tỉnh Bạc Liêu 

Bùi Ngọc Đỉnh 
LV3663,3664/2015 
 
 
 

2 



208.  Phát triển phương pháp đánh giá nhanh chất 
lượng chế phẩm vi sinh  

Nguyễn T Bích Thủy 
LV3791,3792 /2015 

2 

209.  Phát triển qui trình duplex PCR phát hiện  
Streptococcus agalactiae và Streptococcus 
iniae gây bệnh trên cá nuôi 

Nguyễn Trang 
Huyền 
LV4001/2015 

1 
 

210.  Quy trình chế biến xúc xích chua xông khói 
từ cá tra 

Trần Quốc Thái      
LV4044/2015 

1 

211.  So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi 
cá điêu hồng (red tilapia) lồng bè ở Đồng 
Tháp và An Giang. 
 

Nguyễn T Cẩm 
Giang 
LV3742,3743/2015 
 

2 

212.  So sánh một số đặc điểm hình thái và sinh 
học sinh sản của ốc lác (Pila gracilis) và ốc 
bươu đồng (Pila polita) 

Phạm Công Thịnh 
LV3925,3926/2015 
 

2 

213.  Sử dụng hỗn hợp vitamin và ß-glucan trong 
phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Hứa Tấn An 
LV3955,4027,4028/
2015 

3 

214.  Sử dụng hỗn hợp vitamin và vi khuẩn 
Bacillus sp. Trong phòng trị bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Nguyễn Minh Ký 
LV3958,4025,4026/
2015 

3 

215.  Thành phần giống loài ký sinh trùng và vi 
khuẩn ở cá lau kính (Pterygoplichthys) 

Trần Văn Sang 
LV4037,4004,4036/
2015 

3 

216.  Thành phần ký sinh trùng trên cá bóp 
(Rachycentron Canadum) và cá mú 
(Epinephelus Spp.) nuôi lồng vùng biển tỉnh 
Kiên Giang 

Thị Mỹ Hạnh 
LV3965/2015 

1 

217.  Thành phần loài cá kinh tế và sản lượng khai 
thác thủy sản trong vùng đê bao khép kín ở 
Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

Huỳnh Kim Chi 
LV3685,3686 /2015 
 

2 

218.  Thành phần loài cá kinh tế và sản lượng khai 
thác trong vùng đê bao khép kín ở Huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

Lâm Kim Màng 
LV3677,3678/2015 
 

2 

219.  Thành phần loài cá và đặc điểm sinh trưởng 
của một số loài cá phân bố dọc tuyến sông 
Quản Lộ -Phụng Hiệp, tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Thị Như 
LV3699,3700 /2015 
 

2 

220.  Thành phần loài cá và ngư cụ khai thác trong 
ruộng lúa mùa lũ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh 
Đồng Tháp 

Nguyễn T Mai 
Hương 
LV3681,3682 /2015 
 

2 

221.  Thành phần loài cá và ngư cụ khai thác trong Nguyễn Thị Tuyết 2 



ruộng lúa mùa lũ ở Huyện An Phú,  An 
Giang 

Linh 
LV3679,3680 /2015 

222.  Thành phần thực vật nổi ở mô hình nuôi tôm 
sú (Penaeus monodon) tỉnh Cà Mau 

Phạm Thị Tuyết Nhi 
LV /2015 

2 

223.  Theo dõi sự biến động mật độ vi khuẩn 
Vibrio Parahaemolyticus, các chỉ tiêu mội 
trường và sự xuất hiện bệnh EMS (Early 
Mortality Syndrome) ở trong ao nuôi tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) Sóc 
Trăng 

Mai Hồ Phú Khiêm 
LV3974,3996/2015 

2 

224.  Thu hoạch tảo Chaetoceros bằng các hóa chất 
khác nhau và khả năng sử dụng làm thức ăn 
cho Artemia franciscana Vĩnh Châu 

Nguyễn Thị Tuyết 
Quân 
LV3929,3930/2015 

2 

225.  Thử nghiệm cá nục sốt chanh dây Nguyễn Kim Quyên  
LV4090/2015 

1 

226.  Thử nghiệm một số loại thuốc và hóa chất 
ảnh hưởng đến vi bào tử trùng 
(Microsporidia) trên cơ cá tra 
(Pangasiannodon hypophthalmus) 

Phạm Long An 
LV3984,4017/2015 

2 

227.  Thử nghiệm quy trình sản xuất chả giò hến 
(Cyrena) 

Huỳnh Thị Huê 
LV3979/2015 

1 

228.  Thử nghiệm quy trình sản xuất chả giò hến 
(Cyrena) 
 
 

Huỳnh Thị Huê  
LV4095/2015 
 
 

1 
 
 

229.  Thử nghiệm quy trình sản xuất chả giò từ thịt 
vụn cá hồi 

Quách Cẩm Quyên 
LV4092/2015 

1 

230.  Thử nghiệm sản xuất cá cơm chiên giòn rim 
me 

Võ Mỹ Tiên  
LV4089/2015 

1 

231.  Thử nghiệm sản xuất cá lau kiếng fillet tẩm 
gia vị xông khói 

Ngô Thị Ngọc Diễm  
LV4105/2015 

1 

232.  Thử nghiệm sản xuất cá lưỡi trâu tẩm gia vị 
xông khói 

Võ Thị Yến Nhi  
LV4093/2015 

1 

233.  Thử nghiệm sản xuất chà bong từ  thịt ếch Lý Tài Lộc  
LV4098/2015 

1 

234.  Thử nghiệm sản xuất chả cá mè trắng trộn rau 
củ 

Đặng Kiều Lan 
LV4102/2015 

1 

235.  Thử nghiệm sản xuất chả cá từ thịt cá lau 
kiếng 

Trịnh Phước Hạnh  
LV4103/2015 

1 

236.  
Thử nghiệm sản xuất chạo ốc (pila polita) Nguyễn Bích Chân  

LV4104/2015 

1 
 
 



237.  Thử nghiệm sản xuất cơm cháy chà bông từ 
thịt vụn cá hồi 

Lê Thị Diễm My 
LV4094/2015 

1 

238.  Thử nghiệm sản xuất mực sấy tẩm gia vị ăn 
liền 

Cao Thị Ngọc 
Huyền  
LV4096/2015 

1 

239.  Thử nghiệm sản xuất nhân bánh hamberger 
cá tra tẩm bột chiên xù 

Trần Ngọc Thanh  
LV4106/2015 

1 

240.  Thử nghiệm sản xuất nước sốt cho sản phẩm 
hamburger từ thịt cá tra 

Thị Bé Thảo 
LV4100/2015 

1 

241.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá lóc 
(Channa striata) ngâm giấm. 

Phạm Thị Hương    
LV4107/2015 

1 

242.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá rô phi fillet 
cắt miếng tẩm mè sấy chín 

Vương Thị Xuân 
Liên LV4101/2015 

1 

243.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá điêu 
hồng đậu hủ xông khói 

Nguyễn Thị Phê  
LV4091/2015 

1 

244.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá tra vị 
kim chi chiên giòn 

Trần Chí Cường 
LV4097/2015 

1 
 
 

245.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp mắt cá 
ngừ đại dương sốt tương 

Huỳnh Hoài Linh 
LV4099/2015 

1 

246.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm mực một 
nắng rim tỏi ớt 

Phan Thị Bảo Yến  
LV4108/2015 

1 

247.  Thử nghiệm ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) mật độ khác nhau trong hệ 
thống nước tuần hoàn giai đoạn bột lên 
hương 

Huỳnh Văn Cũ 
LV4193/2015 

01 

248.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) tăng vụ trong 
ruộng lúa luân canh ở huyện Thoại Sơn, AG 

Hùynh Hoàng Khoa  
LV3761,3762/2015 

2 

249.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng 
lúa vào mùa khô ở tỉnh Hậu Giang 

Huỳnh Quốc 
Nguyên 
LV3763,3764/2015 

2 

250.  Thực nghiệm ương ấu trùng cua biển (Scylla 
paramamosain) san thưa ở các giai đoạn khác 
nhau 

Đoàn Khánh Linh  
LV3927,3928/2015 
 

2 

251.  Thực nghiệm ương giống lươn đồng 
(Monopterus albus) với mật độ và thức ăn 
khác nhau tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần 
Thơ 

Lê T Cẩm Tiên 
LV3771,3772/2015 

2 

252.  Tìm hiểu các mô hình thủy sản trên ruộng lúa 
mùa lũ ở Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Dương Thùy Anh 
LV3675,3676 /2015 

2 

253.  Tìm hiểu các mô hình thủy sản trên ruộng lúa Lê Thị Kim Ngân 2 



mùa lũ ở Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp LV3683,3684 /2015 
254.  Tìm hiểu sự ảnh hưởng của Levamisole lên 

hệ miễn dịch và khả năng kháng khuẩn ở cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Vỏ Cẩm Giang 
LV3944,4007,4008/
2015 

3 

255.  Tìm hiểu về tín dụng và bảo hiểm của nghề 
nuôi tôm biển ở Sóc Trăng 

Huỳnh Bảo Ngọc 
LV3746,3747/2015 

2 

256.  Tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản của hộ 
gia đình ở tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Yến Nhi 
LV3715,3716 /2015 

2 

257.  Ứng dụng công nghệ Biofloc để nuôi cá rô 
phi (Oreochromis niloticus) ở các độ mặn 
khác nhau 

Châu Vủ Hảo 
LV3937,3938/2015 

2 

258.  Ứng dụng công nghệ Biofloc ương tôm sú 
(Penaeus monodon) giống với các mật độ 
khác nhau  

Võ Thành Đạt  
LV3939,3940/2015 
 

2 

259.  Ứng dụng GIS đánh giá hiệu quả các mô hình 
nuôi tôm ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Đinh Trang Điểm 
LV /2015 

2 

260.  Ứng dụng GIS đánh giá tình hình nuôi cá kèo 
(Pseudapocryptes elongatus) ở huyện Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng 

Đồng Minh Đằng 
LV /2015 

2 

261.  Ứng dụng GIS đánh giá tình hình nuôi tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, 
Boone,1931) ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 

Thái Công Bằng 
LV /2015 

2 

262.  Ứng dụng GIS đánh giá tình hình nuôi tôm 
ven biển ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng 

Lê Trung 
LV /2015 

2 

263.  Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và GIS đánh 
giá sự phát triển nghề nuôi cá điêu hồng 
(Oreochromis sp) ở khu vực sông tiền thượng 
nguồn của tỉnh tỉnh Vĩnh Long 

Lê Chánh Tính 
LV /2015 

2 

264.  Ương giống tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii)  với các tỷ lệ C/N khác nhau áp 
dụng công nghệ Bioflocs 

Danh Tòng  
LV3935,3936/2015 

2 

265.  Ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii)  với các nguồn 
cacbon khác nhau áp dụng công nghệ Biofloc 

Huỳnh Ngọc Sách 
LV3933,3934/2015  
 

2 

266.  Xác định các yếu tố rủi ro có liên quan đến tỉ 
lệ hao hụt trên cá sặc rằn (Trichogáter 
Pectoralis) ương nuôi ở huyện Tháp Mười 
tỉnh Đồng Tháp 

Hồ Thị Vủ Tuyên 
Lv3972/2015 

1 

267.  Xác định đặc điểm mô học và trình tự gen 
của vi bào tử trùng(Microsporidia) nhiễm 
trên cơ cá tra (Pangasiannodon 
hypophthalmus) 

Trần Đầy Đôi 
LV4040,4018,4019/
2015 

3 



268.  Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên 
cá sặc rằn ( Trichogaster pectoralis) nuôi 
thâm canh ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng 
Tháp 

Đặng Châu Tính 
LV3946,3977 /2015 

2 

269.  Xác định thành phần loài cá trong các loại 
hình thủy vực thuộc huyện Hồng Dân, Tỉnh 
Bạc Liêu 

Đặng Thị Tú Ni 
LV3659,3660/2015 

2 

270.  Xác định thành phần loài rong xanh họ 
Cladophorceae ở các thủy vực nước lợ ở tỉnh 
Bạc Liêu và Cà Mau 

Đào Thị Mỹ Xuyên  
LV3931,3932/2015 
 

2 

271.  Xác định tính kháng khuẩn cuả vi khuẩn 
Lactic đối với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
phân lập từ cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) bệnh gan thận mủ 

Nguyễn Mộng Trân 
Lv3953,4023,4024/2
015 

3 

272.  Xác định tính kháng khuẩn của vi khuẩn 
lactic với vi khuẩn Streptococcus agalactiae 
phân lập từ cá rô phi (Oreochromis niloticus) 
bệnh phù mắt và xuất huyết 

Ngô Thị Ngọc Trân 
LV4029,4030/2015 

2 

273.  Xác định yếu tố rủi ro có liên quan đến tỉ lệ 
hao hụt trên cá bóp (Rachycentron Canadum) 
và cá bống mú (Epinephelus sp.)  nuôi lồng ở 
tỉnh Kiên Giang 

Nguyển Thị Thủy 
Ngân 
LV3971/2015 

1 
 
 

274.  Xác định tính an toàn và hiệu lực của vaccine 
bất hoạt phòng bệnh phù mắt và xuất huyết 
trên cá rô phi (Oreochromis niloticus) 

Dương Cẩm Quyên 
LV4897,4953,4954/
2015 

3 

275.  Xây dựng quy trình chế biến khô cá khoai 
tẩm gia vị 

Lê Phúc Thoàn  
LV4113/2015 

1 

276.  Xây dựng quy trình chế biến sản phẩm khô từ 
thịt cá sấu  

Nguyễn Thị Kiều 
Tiên  LV4111/2015   

1 

277.  Xây dựng quy trình chế biến sản phẩm thịt cá 
sấu tẩm gia vị xông khói 

Nguyễn Thị Thanh 
Tuyền LV4109/2015 

1 

278.  Xây dựng quy trình sản xuất khô cá thòi lòi 
tẩm gia vị. 

Nguyễn Thanh 
Thiện Tâm  
LV4112/2015 

1 

279.  Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm xúc 
xích cá lóc (Channa striata) xông khói. 

Bùi Thị Lan 
LV4110/2015 

1 

∑: 279nh/464 quyển 

 


